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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày .../6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Công thương; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật phải tuân thủ các quy định của Thông tư này và các quy định khác có liên quan.
Điều 2. Quy định chung về dấu hiệu nhận biết

1. Các loại đường dây, cáp và đường ống bố trí, lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải có dấu hiệu nhận biết.

2. Dấu hiệu nhận biết phải thể hiện thống nhất cho cùng loại đường dây, cáp, đường ống.

3. Dấu hiệu nhận biết được thể hiện đơn giản, dễ nhận biết, bền vững theo thời gian, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dễ dàng bố trí lắp đặt, thay thế, sửa chữa và an toàn trong sử dụng.

4. Việc đánh dấu dấu hiệu nhận biết phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định khác có liên quan được cấp có thẩm quyền ban hành.
Điều 3. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp lắp đặt trên cột treo cáp


1. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp lắp đặt trên cột treo cáp được thể hiện bằng thẻ nhận biết.


2. Thông tin thể hiện trên thẻ nhận biết bao gồm:


a) Thông tin về tính chuyên ngành đường dây, cáp;

b) Thông tin về chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý đường dây, cáp.

3. Cách thể hiện thông tin trên thẻ nhận biết


a) Thông tin về tính chuyên ngành đường dây, cáp được thể hiện thông qua mầu nền của thẻ nhận biết được quy định như sau:


- Mầu đỏ để nhận biết đường dây, cáp điện lực và chiếu sáng công cộng;


- Mầu vàng để nhận biết đường dây, cáp viễn thông;


b) Thông tin về chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý thể hiện bằng số điện thoại liên hệ của chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý đường dây, cáp.

4. Vị trí lắp đặt thẻ nhận biết
a) Thẻ nhận biết được treo trên đường dây, cáp tại cột treo cáp hoặc vị trí thuận lợi cho việc nhận biết và lắp đặt, bảo trì;
b) Khoảng cách tối đa giữa hai vị trí lắp đặt thẻ nhận biết tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của từng chuyên ngành. 

Điều 4. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống lắp đặt trong cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật


1. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống lắp đặt trong cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật thể hiện bằng thẻ nhận biết.


2. Thông tin thể hiện trên thẻ nhận biết bao gồm:


a) Thông tin về tính chuyên ngành đường dây, cáp và đường ống;

b) Thông tin về chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý đường dây, cáp và đường ống.

3. Cách thể hiện thông tin trên thẻ nhận biết


a) Thông tin về tính chuyên ngành đường dây và cáp được thể hiện thông qua mầu nền của thẻ nhận biết được quy định tại điểm a, khoản 3 điều 3;

b) Thông tin về tính chuyên ngành đường ống được thể hiện thông qua mầu nền của thẻ nhận biết được quy định như sau:

- Mầu xanh lam để nhận biết đường ống cấp nước;


- Mầu trắng để nhận biết đường ống thoát nước;


- Mầu nâu để nhận biết đường ống cung cấp năng lượng.


c) Thông tin về chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý thể hiện bằng số điện thoại liên hệ của chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý đường dây, cáp và đường ống.

4. Vị trí lắp đặt thẻ nhận biết


a) Thẻ nhận biết được gắn trên đường dây, cáp và đường ống tại bể cáp, hố ga kỹ thuật hoặc vị trí thuận lợi cho việc nhận biết, đánh dấu và bảo trì;

b) Khoảng cách tối đa giữa hai vị trí lắp đặt thẻ nhận biết tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của từng chuyên ngành. 

Điều 5. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm


1. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm thể hiện bằng băng, lưới, tấm cảnh báo hoặc trụ, cọc, mốc định vị tùy theo yêu cầu cần cảnh báo của từng loại công trình.

2. Thông tin thể hiện dấu hiện nhận biết bao gồm:

a) Băng, lưới hoặc tấm cảnh báo thể hiện thông tin về tính chuyên ngành đường dây, cáp và đường ống;

b) Trụ, cọc, mốc định vị thể hiện thông tin về tính chuyên ngành và hướng, điểm giao các đường dây, cáp và đường ống.

3. Cách thể hiện thông tin 

a) Thông tin về tính chuyên ngành đường dây, cáp và đường ống được thể hiện bằng chữ, số được viết đủ hoặc viết tắt theo quy định sau:


- “Cấp nước” hoặc CN;


- “Thoát nước” hoặc TN;


- “Điện lực” hoặc ĐL;


- “Chiếu sáng” hoặc CS;


- “Viễn thông (Thông tin)” hoặc VT(TT);


- “Năng lượng” hoặc NL;

b) Thông tin về hướng, điểm giao các đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm được thể hiện bằng ký hiệu như sau:

       
- Ký hiệu hướng tuyến:


- Ký hiệu điểm chuyển hướng:


- Ký hiệu điểm giao nhau: 


4. Vị trí lắp đặt 
a) Băng, lưới hoặc tấm cảnh báo được đặt ngầm bên trên các đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm nằm dưới mặt hè, lòng đường;

b) Trụ, cọc, mốc định vị được đặt trên mặt hè, lòng đường dọc theo các đường dây, cáp và đường ống chôn ngầm;

c) Khoảng cách tối đa giữa hai vị trí lắp đặt trụ, cọc, mốc định vị hoặc băng lưới, tấm cảnh báo tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của từng chuyên ngành.
Điều 6. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào cầu, hầm giao thông


1. Dấu hiệu nhận biết đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào cầu, hầm giao thông được thể hiện bằng thẻ nhận biết theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 4.


2. Thẻ nhận biết được treo trên đường dây, cáp hoặc gắn trên đường ống tại vị trí thuận lợi cho việc nhận biết và lắp đặt, bảo trì.
Điều 7. Đánh dấu và bảo trì dấu hiệu nhận biết


1. Chủ sở hữu đường dây, cáp và đường ống có trách nhiệm đánh dấu dấu hiệu nhận biết vào công trình do mình sở hữu;


2. Việc bảo trì dấu hiệu nhận biết


a) Chủ sở hữu có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì dấu hiệu nhận biết theo quy định đối với công trình do mình sở hữu;

b) Đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung thực hiện quản lý, bảo trì dấu hiệu nhận biết theo hợp đồng sử dụng chung được ký kết.

3. Chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra việc đánh dấu và bảo trì dấu hiệu nhận biết.

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước 

1. Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh, bổ sung các quy định có liên quan để phù hợp với các quy định tại thông tư liên tịch này;

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:


a) Ban hành văn bản quản lý và phân cấp trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các đô thị để thực hiện các quy định tại thông tư liên tịch này;

b) Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, triển khai từng bước và kiểm tra quá trình thực hiện việc đánh dấu dấu hiệu nhận biết các đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn do mình quản lý.

3. Sở Xây dựng:


a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Sở Công thương soạn thảo các văn bản về quản lý dấu hiệu nhận biết trình Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh ban hành;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Sở Công thương và Ủy ban nhân dân các đô thị trên địa bàn hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm các quy định về quản lý dấu hiệu nhận biết trên địa bàn theo thẩm quyền.
Điều 9. Quy định chuyển tiếp

1. Dấu hiệu nhận biết đang hiện hữu của đường dây, cáp và đường ống lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trước thời hạn Thông tư này có hiệu lực được giữ nguyên và từng bước thay thế để phù hợp với quy định của thông tư liên tịch này.

2. Khi lắp đặt mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường dây, cáp và đường ống trong công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung sau ngày Thông tư này có hiệu lực phải thực hiện các quy định tại thông tư liên tịch này.
Điều 10.  Điều khoản thi hành 


1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ... /... /2013.


2. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.


3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng; Bộ Công thương; Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.
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	Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;



- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;


- Toà án nhân dân tối cao;

- Công báo, Website của Chính phủ, Website BXD;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc BXD;

- Lưu: VT, Cục HTKT.
	


Dự Thảo lần 2 (19/6/2013)


 








1

